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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện
[bookmark: _Hlk179382790]Phương án Điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê;
 Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 384/QĐ-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê;
Căn cứ Quyết định số 910/QĐ-CTK ngày 10 tháng 7 năm 2025 của Cục trưởng Cục Thống kê về việc ban hành Phương án Điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ;	
Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Điều tra thống kê.
QUYẾT ĐỊNH:
 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện Phương án Điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 2. Trưởng ban Ban Điều tra thống kê, Trưởng ban Ban Thống kê Dịch vụ và Giá, Trưởng ban Ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Giám đốc Trung tâm Xử lý và Tích hợp dữ liệu thống kê, Trưởng ban Ban Kế hoạch tài chính, Trưởng ban Ban Kiểm tra, Chánh Văn phòng Cục, Trưởng Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục Thống kê;
- Lưu: VT, ĐTTK (5).
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KẾ HOẠCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN
ĐIỀU TRA HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
(Kèm theo Quyết định số 1315/QĐ-CTK ngày 02 tháng 12 năm 2025
của Cục trưởng Cục Thống kê)
I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN[footnoteRef:2] [2:  Các chữ viết tắt trong bảng: ĐTTK: Ban Điều tra thống kê; DVG: Ban Thống kê Dịch vụ và Giá; TTXL: Trung tâm Xử lý và Tích hợp dữ liệu thống kê; TKT: Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; TKCS: Thống kê cơ sở.
] 

	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Đơn vị
chủ trì
	Đơn vị phối hợp

	1
	Thiết kế và hoàn thiện phiếu điều tra
	Tháng 5-8/2025
	ĐTTK
	DVG,
Đơn vị liên quan

	2
	Thiết kế biểu đầu ra và hướng dẫn cách tính
	Tháng 8-10/2025
	DVG
	ĐTTK,
Đơn vị liên quan

	3
	Chọn mẫu và rà soát danh sách mẫu điều tra (nếu có)
	Tháng 8-11/2025
	ĐTTK
	DVG,
TKT

	4
	Xây dựng các loại tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng phần mềm
	Tháng 8-11/2025
	ĐTTK
	DVG,
Đơn vị liên quan

	5
	Xây dựng yêu cầu các phần mềm thu thập, xử lý và tổng hợp kết quả điều tra
	Trước tháng 11 năm trước năm điều tra
	ĐTTK
	DVG,
TTXL

	6
	Xây dựng/cập nhật các Phần mềm điều tra (bao gồm xây dựng yêu cầu, kiểm thử và hoàn thiện phần mềm)
	Trước tháng 01 năm điều tra
	TTXL
	ĐTTK, DVG, TKT

	7
	In tài liệu (nếu có)
	Trước tháng 01 năm điều tra
	ĐTTK, TKT
	Đơn vị liên quan

	8
	Tập huấn cấp trung ương (nếu có)
	Trước tháng 01 năm điều tra
	ĐTTK
	TKT, 
Đơn vị liên quan

	9
	Tập huấn cấp tỉnh (nếu có)
	Trước tháng 01 năm điều tra
	TKT
	TKCS









	10
	Rà soát, cập nhật danh sách đơn vị được chọn điều tra 
	Trước tháng 01 năm điều tra
	TKT
	ĐTTK

	11
	Cập nhật dãy số nền năm trước
	Trước ngày 05/01 năm điều tra
	DVG
	ĐTTK, TKT

	12
	Thu thập thông tin tại địa bàn
	Ngày 05-15 hằng tháng
	TKT
	ĐTTK, 
Đơn vị liên quan

	13
	Giám sát
	Hằng tháng, quý
	ĐTTK, TKT
	DVG,
Đơn vị liên quan

	14
	Kiểm tra, nghiệm thu dữ liệu cấp tỉnh
	Hằng tháng, quý
	TKT
	TKCS

	15
	Kiểm tra, nghiệm thu dữ liệu cấp trung ương
	Hằng tháng, quý
	ĐTTK
	DVG, TKT

	16
	Tổng hợp kết quả điều tra
	Hằng tháng, quý
	ĐTTK
	DVG, TKT

	17
	Kiểm tra biểu tổng hợp kết quả đầu ra
	Hằng tháng, quý
	DVG
	ĐTTK, 
Đơn vị liên quan

	18
	Phân tích và chuẩn bị công bố kết quả điều tra
	Hằng tháng, quý, năm
	DVG
	Đơn vị liên quan



[bookmark: _Hlk57996825]II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 	
1. Ban Điều tra thống kê (Ban ĐTTK): Chủ trì xây dựng phiếu điều tra; thiết kế, chọn mẫu điều tra; tính quyền số suy rộng kết quả điều tra; biên soạn các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; hướng dẫn cập nhật đơn vị điều tra; kiểm tra, xử lý, làm sạch và duyệt dữ liệu điều tra; tổng hợp kết quả đầu ra theo mẫu biểu do Ban Thống kê Dịch vụ và Giá thiết kế để chuyển các địa phương sử dụng.
2. Ban Thống kê Dịch vụ và Giá (Ban DVG): Chủ trì xây dựng mẫu biểu tổng hợp kết quả đầu ra, kiểm tra hệ thống biểu tổng hợp kết quả đầu ra, phân tích và công bố kết quả điều tra. Phối hợp với Ban ĐTTK và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng phiếu điều tra; xây dựng các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; xây dựng yêu cầu và kiểm thử các phần mềm; tổ chức tập huấn; kiểm tra, giám sát; nghiệm thu, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu; ...
3. Trung tâm Xử lý và Tích hợp dữ liệu thống kê: Chủ trì xây dựng/cập nhật các chương trình phần mềm điều tra, phần mềm tổng hợp kết quả điều tra, phần mềm giám sát trực tuyến; hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình điều tra, làm sạch và xử lý số liệu; phối hợp với Ban ĐTTK xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng các chương trình phần mềm. 
4. Ban Kế hoạch tài chính: Chủ trì, phối hợp với Ban ĐTTK, Ban DVG và các đơn vị liên quan dự trù kinh phí; phân bổ kinh phí; hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao theo đúng chế độ hiện hành và duyệt báo cáo quyết toán của các đơn vị.
5. Văn phòng Cục: Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền. Phối hợp với Ban ĐTTK và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tập huấn cấp trung ương, thực hiện công tác giám sát, biên soạn, phát hành báo cáo kết quả điều tra.
6. Ban Kiểm tra: Chủ trì tổ chức thực hiện công tác kiểm tra cuộc điều tra theo kế hoạch được phê duyệt.
7. Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 
Tổ chức, chỉ đạo toàn diện cuộc điều tra tại địa phương từ bước rà soát, cập nhật đơn vị điều tra; tuyển chọn, tập huấn cho điều tra viên và giám sát viên; điều tra thực địa; giám sát, kiểm tra việc tập huấn và thu thập thông tin tại địa bàn; kiểm tra, nghiệm thu dữ liệu điều tra…
Trưởng Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (viết gọn là Thống kê tỉnh, thành phố) chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thống kê về chất lượng thông tin điều tra và quản lý, sử dụng kinh phí điều tra thuộc địa phương mình.
Để tạo sự ủng hộ của các cấp, các ngành và người dân đối với cuộc điều tra, Thống kê tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo và tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân các cấp, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng/đơn vị điều tra.
III. THIẾT KẾ VÀ CHỌN MẪU ĐIỀU TRA
Điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ là điều tra chọn mẫu. Quy mô mẫu được phân bổ bảo đảm mức độ đại diện cho các ngành kinh tế thuộc phạm vi điều tra theo tỉnh, thành phố. Mẫu đơn vị điều tra được chọn là các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố, hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) và cơ sở kinh doanh cá thể. Kết quả điều tra được suy rộng và tổng hợp đến cấp tỉnh, thành phố.
Phương pháp chọn mẫu và suy rộng kết quả điều tra cụ thể:
	1. Quy trình chọn mẫu
	1.1. Chọn mẫu doanh nghiệp 
1.1.1. Lập dàn chọn mẫu
Dàn chọn mẫu doanh nghiệp được lập dựa trên kết quả Điều tra doanh nghiệp hằng năm hoặc kết quả Tổng điều tra kinh tế (đối với năm thực hiện Tổng điều tra kinh tế). Thống kê tỉnh, thành phố tiến hành cập nhật dàn mẫu trên cơ sở tình hình thực tế kết hợp với cơ sở dữ liệu được cập nhật từ cơ quan thuế, cụ thể:
- Bổ sung doanh nghiệp mới hoạt động hoặc mới chuyển đến địa phương.
- Loại bỏ doanh nghiệp ngừng hoạt động (giải thể, phá sản, ngừng tạm thời) hoặc chuyển đi nơi khác.
Các thông tin đối với doanh nghiệp trong dàn chọn mẫu bao gồm: Thông tin định danh (mã tỉnh, mã xã, tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ của doanh nghiệp), ngành hoạt động (VSIC), doanh thu theo ngành sạch, loại hình kinh tế của doanh nghiệp.
1.1.2. Xác định số lượng mẫu
Số lượng mẫu theo từng nhóm ngành của từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (viết gọn là tỉnh, thành phố) được xác định như sau: 
- Đối với các nhóm ngành có từ 01-05 doanh nghiệp: Chọn toàn bộ.
- Đối với các nhóm ngành còn lại: Chọn các doanh nghiệp từ doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất đến doanh nghiệp tại điểm cắt có doanh thu cộng dồn bằng 50% tổng doanh thu của nhóm ngành. Trường hợp tại điểm cắt doanh thu cộng dồn 50% chỉ có 01 doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra, thực hiện chọn bổ sung doanh nghiệp để bảo đảm mỗi nhóm ngành có tối thiểu 02 doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra theo nguyên tắc lấy lần lượt từ đơn vị đầu tiên ở dưới điểm cắt của nhóm ngành.
1.1.3. Quy trình chọn mẫu
Trên cơ sở dàn mẫu được lập, công tác chọn mẫu được thực hiện như sau: 
Bước 1: Lập danh sách chọn mẫu. Tại mỗi tỉnh, thành phố lập danh sách doanh nghiệp theo nhóm ngành quy định tại Phụ lục I. 
Bước 2: Sắp xếp các doanh nghiệp trong mỗi nhóm ngành tại Bước 1 theo độ dốc doanh thu giảm dần.
Bước 3: Tính tổng doanh thu của nhóm ngành, tỷ trọng doanh thu của từng doanh nghiệp so với tổng doanh thu của nhóm ngành.
Bước 4: Cộng dồn tỷ trọng doanh thu từ trên xuống dưới trong mỗi nhóm ngành. 
Bước 5: Chọn đơn vị điều tra.
Quy trình chọn mẫu được thực hiện độc lập cho từng tỉnh, thành phố; lần lượt cho từng nhóm ngành theo quy định tại Phụ lục I.
Kết quả chọn mẫu của cả nước và từng tỉnh, thành phố đối với doanh nghiệp được tổng hợp tại danh sách chọn mẫu doanh nghiệp và hợp tác xã theo biểu mẫu DS/01-DN, DS/02-DN.
Lưu ý: 
- Một doanh nghiệp có thể làm đại diện mẫu cho nhiều nhóm ngành khác nhau.
- Đối với ngành dịch vụ tài chính và chứng khoán danh sách doanh nghiệp thuộc mẫu điều tra được quy định tại Phụ lục II. 
1.1.4. Chọn mẫu phục vụ thu thập thông tin đánh giá xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp
Từ danh sách doanh nghiệp được chọn tại Mục 1.1.3, thực hiện chọn 50% doanh nghiệp theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống để thu thập thông tin phục vụ công tác đánh giá xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp; đối với các nhóm ngành có từ 01-05 doanh nghiệp được chọn tại Mục 1.1.3, thực hiện điều tra toàn bộ doanh nghiệp đã được chọn.
1.1.5. Phương pháp bổ sung mẫu
Đến thời điểm điều tra, đơn vị được chọn mẫu không còn hoạt động hoặc đã chuyển khỏi tỉnh, thành phố (trường hợp mất mẫu) thì phải bổ sung đơn vị điều tra thay thế theo nguyên tắc: chọn đơn vị có cùng nhóm ngành hoạt động được lấy lần lượt từ đơn vị đầu tiên ở dưới điểm cắt.
Trường hợp có doanh nghiệp mới hoạt động hoặc đang hoạt động trong nhóm ngành chọn mẫu nhưng có doanh thu phát sinh lớn, tác động lớn đến tốc độ tăng trưởng của nhóm ngành thì cần bổ sung vào mẫu. Cụ thể: 
- Doanh nghiệp mới có tỷ trọng doanh thu trong tháng chiếm từ 10% trở lên so với tổng doanh thu nhóm ngành.
- Doanh nghiệp mới hoạt động trong nhóm ngành: doanh nghiệp mới thành lập/doanh nghiệp đang hoạt động và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) sang nhóm ngành mới có tốc độ tăng trong mỗi nhóm ngành tương đối đồng đều, có doanh thu chiếm ít nhất từ 5% trở lên trong tổng doanh thu của mỗi nhóm ngành.
Trường hợp mất mẫu Thống kê tỉnh, thành phố báo cáo và đề xuất doanh nghiệp được chọn thay thế tới Cục Thống kê (Ban ĐTTK) phê duyệt.
1.2. Chọn mẫu cơ sở kinh doanh cá thể có hoạt động thương mại và dịch vụ
1.2.1. Lập dàn chọn mẫu
Dàn chọn mẫu được lập dựa trên kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021, bao gồm toàn bộ các cơ sở kinh doanh cá thể hoạt động trong lĩnh vực thương mại, vận tải, kho bãi và dịch vụ. Hằng năm Thống kê tỉnh, thành phố tiến hành cập nhật dàn mẫu căn cứ vào kết quả Điều tra cơ sở SXKD cá thể hằng năm mới nhất. 
Các thông tin đối với cơ sở kinh doanh cá thể trong dàn chọn mẫu bao gồm: Thông tin định danh (mã tỉnh, mã xã, tên cơ sở, mã cơ sở (theo kết quả Tổng điều tra kinh tế), địa chỉ của cơ sở, ngành hoạt động (VSIC), doanh thu theo ngành sạch.
1.2.2. Xác định số lượng mẫu
Để đảm bảo mức độ suy rộng và cân đối nguồn lực thực hiện, số lượng cơ sở kinh doanh cá thể của mỗi nhóm ngành chọn mẫu được xác định bằng 1% tổng số cơ sở kinh doanh cá thể của nhóm ngành. Riêng đối với các nhóm ngành thuộc ngành vận tải, kho bãi, cỡ mẫu được xác định bằng 1,5% số lượng cơ sở kinh doanh của nhóm ngành. Cụ thể:
· Nhóm ngành có 1-5 cơ sở: Chọn toàn bộ;
· Nhóm ngành có 6-100 cơ sở: Chọn 5 cơ sở;
· Nhóm ngành có 101-1000: Chọn 8 cơ sở;
· Nhóm ngành có từ 1001 cơ sở trở lên: Chọn 1%. Riêng số lượng cơ sở vận tải, kho bãi, số lượng cơ sở nhỏ nên chọn 1,5%, tối đa không quá 50 cơ sở/nhóm ngành.
1.2.3. Quy trình chọn mẫu
Trên cơ sở dàn mẫu được lập, công tác chọn mẫu được thực hiện như sau: 
Bước 1: Lập danh sách chọn mẫu. Tại mỗi tỉnh, thành phố lập danh sách các cơ sở kinh doanh cá thể theo nhóm ngành quy định tại Phụ lục I. 
Bước 2: Sắp xếp các cơ sở trong mỗi nhóm ngành tại Bước 1 theo độ dốc doanh thu giảm dần.
Bước 3: Chọn các cơ sở từ cơ sở có doanh thu lớn nhất đến khi tổng số cơ sở được chọn đảm bảo số lượng mẫu đã được phân bổ tại Mục 1.2.2.
Kết quả chọn mẫu của cả nước và từng tỉnh, thành phố đối với các cơ sở kinh doanh cá thể được tổng hợp tại Danh sách chọn mẫu cơ sở kinh doanh cá thể theo biểu mẫu DS/03-CT.
1.2.4. Phương pháp bổ sung mẫu
Đến thời điểm điều tra, đơn vị được chọn mẫu không còn hoạt động hoặc đã chuyển khỏi tỉnh, thành phố (trường hợp mất mẫu) thì phải bổ sung đơn vị điều tra thay thế theo nguyên tắc: Chọn đơn vị có cùng nhóm ngành hoạt động được lấy lần lượt từ đơn vị đầu tiên ở dưới điểm cắt.
Trường hợp có cơ sở mới hoạt động hoặc đang hoạt động trong nhóm ngành chọn mẫu nhưng có doanh thu phát sinh lớn, tác động lớn đến tốc độ tăng trưởng của nhóm ngành thì cần bổ sung vào mẫu. Cụ thể: 
- Cơ sở mới có tỷ trọng doanh thu trong tháng chiếm từ 10% trở lên so với tổng doanh thu nhóm ngành.
- Cơ sở mới hoạt động trong nhóm ngành (Cơ sở mới thành lập/cơ sở đang hoạt động và mở rộng hoạt động SXKD sang nhóm ngành mới) có tốc độ tăng trong mỗi nhóm ngành tương đối đồng đều, có doanh thu chiếm ít nhất từ 5% trở lên trong tổng doanh thu của mỗi nhóm ngành.
2. Quy trình tổng hợp và suy rộng kết quả điều tra
Quy trình tổng hợp và suy rộng kết quả điều tra sẽ được thực hiện bằng chương trình phần mềm thống nhất trên phạm vi toàn quốc.
2.1. Tổng hợp kết quả điều tra
	Đối với doanh nghiệp và cơ sở cá thể hoạt động thương mại, dịch vụ sẽ được tổng hợp theo từng nhóm ngành, riêng ngành dịch vụ tài chính không thực hiện suy rộng.
2.2. Suy rộng các chỉ tiêu về doanh thu và sản lượng
2.2.1. Suy rộng chỉ tiêu về doanh thu
Bước 1: Tính tốc độ phát triển của doanh nghiệp

Trong đó: 
- : Tốc độ phát triển của doanh nghiệp;
- : Doanh thu ước tính tháng/quý báo cáo của doanh nghiệp i;
-  : Doanh thu thực hiện tháng/quý trước của doanh nghiệp i;
- n: Số doanh nghiệp mẫu.
Bước 2: Tính tốc độ phát triển của cá thể

Trong đó: 
- : Tốc độ phát triển của cá thể;
-  : Doanh thu ước tính tháng/quý báo cáo của cá thể i;
- : Doanh thu thực hiện tháng/quý trước của cá thể i;
- n: Số cơ sở cá thể mẫu.
Bước 3: Tính tốc độ phát triển của nhóm ngành theo công thức sau:
I = IDN * WDN + ICT*WCT
Trong đó:
- I: Tốc độ phát triển của nhóm ngành;
- IDN: Tốc độ phát triển của doanh nghiệp;
- ICT: Tốc độ phát triển của cá thể;
- WDN: Trọng số của doanh nghiệp (là tỷ trọng doanh thu của doanh nghiệp trên tổng doanh thu của doanh nghiệp và cơ sở SXKD cá thể của nhóm ngành);
-  WCT: Trọng số của cá thể (là tỷ trọng doanh thu của cơ sở SXKD cá thể trên tổng doanh thu của doanh nghiệp và cơ sở SXKD cá thể của nhóm ngành). 
Bước 4: Suy rộng kết quả kỳ báo cáo được tính như sau:
Dt = Dt-1*I
Trong đó: 
· Dt: Doanh thu kỳ báo cáo;
· Dt-1: Doanh thu kỳ trước; 
· I: Tốc độ phát triển của nhóm ngành. 
2.2.2. Suy rộng các chỉ tiêu về sản lượng dịch vụ
Các chỉ tiêu sản lượng dịch vụ như: vận chuyển, luân chuyển, lượt khách, ngày khách, ….
Bước 1: Tính chỉ tiêu doanh thu bình quân 1 đơn vị sản phẩm/dịch vụ mẫu theo từng ngành theo công thức:

Trong đó:
- : Doanh thu bình quân của chỉ tiêu mẫu;
- di: Doanh thu thứ i của chỉ tiêu mẫu cơ sở thứ i (i=1, 2, 3, ..., n);
- xi: Khối lượng sản phẩm chỉ tiêu mẫu cơ sở thứ i (i=1, 2, 3, …, n).
Bước 2: Suy rộng chỉ tiêu sản lượng dịch vụ

Trong đó:
- X: Chỉ tiêu sản lượng cần suy rộng;
- : Doanh thu bình quân của chỉ tiêu mẫu;
- DX: Doanh thu đã suy rộng của chỉ tiêu X. 
Lưu ý: 
- Hằng năm, cập nhật quyền số suy rộng của cuộc điều tra trên cơ sở kết quả của Điều tra doanh nghiệp và Điều tra cơ sở SXKD cá thể.
- Trong trường hợp bổ sung mẫu, suy rộng để tính kết quả sơ bộ tháng trước chỉ tổng hợp và suy rộng đối với các đơn vị điều tra hiện hữu của cả 2 kỳ, không đưa các đơn vị bổ sung vào suy rộng.
- Trường hợp nếu trong tháng báo cáo mà nhóm ngành không phát sinh doanh thu thì chương trình tự động thực hiện việc gán số liệu bằng cách lấy số bình quân của các tháng trước đó có phát sinh doanh thu hoặc thay thế mẫu.
IV. THỜI GIAN ĐIỀU TRA
	- Đối với điều tra hằng tháng: Thời gian điều tra thực hiện từ ngày 05 đến ngày 15 hằng tháng. 
- Đối với điều tra theo quý: Thời gian điều tra thực hiện từ ngày 05 đến ngày 15 tháng cuối quý. Riêng thu thập thông tin phục vụ biên soạn chỉ tiêu tạo việc làm mới được thực hiện trong 1 lần trong quý I/2026 đối với các doanh nghiệp được chọn mẫu thu thập thông tin đánh giá xu hướng kinh doanh.
V. PHIẾU ĐIỀU TRA 
Điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ áp dụng các loại phiếu điều tra sau:
1. Phiếu 1.1/DN-TM-T: Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp/hợp tác xã (Áp dụng đối với doanh nghiệp/chi nhánh doanh nghiệp, hợp tác xã có hoạt động bán buôn, bán lẻ hàng hóa);
2. Phiếu 1.2/DN-LAD-T: Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp/hợp tác xã (Áp dụng đối với doanh nghiệp/chi nhánh doanh nghiệp, hợp tác xã có hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch);
3. Phiếu 1.3/DN-VT-T: Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp/hợp tác xã (Áp dụng đối với doanh nghiệp/chi nhánh doanh nghiệp, hợp tác xã có hoạt động vận tải, kho bãi);
4. Phiếu 1.4/DN-DVK-T: Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp/hợp tác xã (Áp dụng đối với doanh nghiệp/chi nhánh doanh nghiệp, hợp tác xã có hoạt động dịch vụ kinh doanh bất động sản và một số dịch vụ khác);
5. Phiếu 1.5/DN-TT.KHCN-Q: Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp/hợp tác xã (Áp dụng đối với doanh nghiệp/chi nhánh doanh nghiệp, hợp tác xã có hoạt động dịch vụ thông tin và truyền thông, chuyên môn khoa học công nghệ);
6. Phiếu 1.6/DN-TC-Q: Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp/hợp tác xã (Áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài);
7. Phiếu 1.7/DN-CK-Q: Phiếu thu thập thông tin về hoạt động chứng khoán, quản lý quỹ (Áp dụng đối với các công ty chứng khoán, Quản lý quỹ);
8. Phiếu 2.1/CT-TM-T: Phiếu thu thập thông tin đối với cơ sở kinh doanh cá thể (Áp dụng đối với cơ sở kinh doanh cá thể có hoạt động bán buôn, bán lẻ hàng hóa);
9.  Phiếu 2.2/CT-LA-T: Phiếu thu thập thông tin đối với cơ sở kinh doanh cá thể (Áp dụng đối với cơ sở kinh doanh cá thể có hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống);
 10. Phiếu 2.3/CT-VT-T: Phiếu thu thập thông tin đối với cơ sở kinh doanh cá thể (Áp dụng đối với cơ sở kinh doanh cá thể có hoạt động vận tải, kho bãi);
11. Phiếu 2.4/CT-DVK-T: Phiếu thu thập thông tin đối với cơ sở kinh doanh cá thể (Áp dụng đối với cơ sở kinh doanh cá thể có hoạt động dịch vụ kinh doanh bất động sản và một số dịch vụ khác);
12. Phiếu 2.5/CT-TT.KHCN-Q: Phiếu thu thập thông tin đối với cơ sở kinh doanh cá thể (Áp dụng đối với cơ sở kinh doanh cá thể có hoạt động dịch vụ thông tin và truyền thông, chuyên môn khoa học công nghệ);
13. Phiếu LĐ/DN: Phiếu thu thập thông tin về lao động đối với doanh nghiệp/hợp tác xã (Áp dụng đối với doanh nghiệp/chi nhánh doanh nghiệp, hợp tác xã; thực hiện trong quý I năm 2026, (Chỉ hỏi cho quý I năm 2026 với các phiếu từ phiếu 1.1 đến phiếu 1.5)).
Mẫu phiếu quy định tại phụ lục III.
